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ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - IUH

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

(Dùng cho hệ Đại học và Cao đẳng)

Tải Về file *.doc [word] 

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA

HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Câu 1. Thuật ngữ” tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào? 

c)  Là tư tưởng của một giai cấp, một dân tộc

Câu 2. Tìm đáp án sai 

  Khái niệm “Tư tưởng Hồ Chí Minh” mà đại hộ IX nêu lên bao gồm 

d)  Kết cấu tư tưởng Hồ Chí Minh 

Câu 3. Đối tượng của bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh? 

c)  Qúa trình sản sinh và hiện thực hoá tư tưởng 

Câu 4. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có mấy nhiệm vụ khi nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí

Minh? 

c)  6 nhiệm vụ 

Câu 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí như thế nào trong hệ thống tư tưởng của Đảng cộng

Sản Việt Nam? 

d) Là bộ phận nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng 

Câu 6. Có mấy nguyên tắc phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?

c)     6 nguyên tắc.  

Câu 7. Vấn đề nào mà giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh chưa nêu khi nói về ý nghĩa học tập

môn học này đối với sinh viên?

d)  Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường
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ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - IUH

CHƯƠNG MỘT

CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Câu 8. Trong những cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở nào quan trọng nhất?

c) Cơ sở nào cũng quan trọng     

Câu 9. Trong những tiền đề lý lụận hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh, tiền đề nào quyết định

bản chất cách mạng và khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh?

d) Tất cả các tiền đề trên 

Câu 10. Ai là người thầy đầu tiên của Nguyễn Tất Thành hiểu theo nghĩa cao quý nhất của từ

này?

c)     Nguyễn Sinh Sắc   

Câu 11. Tư tưởng nào của cụ Nguyễn Sinh Sắc có ảnh hưởng quyết định đến tư tưởng xây

dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân của Hồ Chí Minh? 

d)     Tư tưởng “thân dân”   

Câu 12. Thời kỳ Bác Hồ xác định con đường cứu nước được tính từ?

b)     Từ 1911- 1920  

Câu 13. Ngày tháng năm nào, Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài tìm đường cứu nước?

b)     5- 6- 1911   

Câu 14. Ai gợi ý cho Nguyễn Tất Thành về phương hướng tìm đường cứu nước qua câu nói

sau đây:” muốn đánh Pháp phải hiểu Pháp, muốn hiểu Pháp, phải học tiếng Pháp”? 

d)     Nguyễn Quý Song   

Câu 15. “Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” là câu Bác Hồ nói về chủ trương cứu nước của

ai? 

c)     Phan Bội Châu   

Câu 16. “Ỷ Pháp cầu tiến bộ” là câu Bác Hồ nói về chủ trương cứu nước của ai? 

c)     Phan Chu Trinh  

Câu 17. Lý do chính của việc Nguyễn Ái Quốc đến Pháp? 

d)     Vì nguồn gốc mọi đau khổ của nhân dân Việt Nam là ở tại “chính quốc”.   
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Câu 18. Nguyễn Ái Quốc sang Mỹ nhằm mục đích gì? 

d)     Để nghiên cứu cách mạng dân chủ tư sản Mỹ   

Câu 19. “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh

không đến nơi, tiếng là cộng hòa dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì

nó áp bức thuộc địa”. Câu trên được trích dẫn từ tác phẩm nào?

b) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2

 Câu 20. Nguyễn Ái Quốc đến nước Anh nhằm mục đích gì?

b)     Nghiên cứu cách mạng dân chủ tư sản Anh  

Câu 21. Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách của nhân dân An nam tới hội nghị Véc-xây vào

năm nào?

 Năm 1919

Câu 22: Nguyễn Ái Quốc đọc luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa vào năm

nào?

c)     Năm 1920  

Câu 23.: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi

vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước

quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoạ đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta,

đây là co đường giải phóng chúng ta”. Câu trên được trích dẫn từ tác phẩm nào của Nguyễn

Ái Quốc?

b)     Con đường dẫn tôi đến với chủ nghĩa Lênin.  

Câu 24: “Luận cương của Lênin về những vấn đề dân tộc và thuộc địa đến với Người như một

ánh sáng kỳ diệu nâng cao về chất tất cả những hiểu biết và tình cảm cách mạng mà Người

hằng nung nấu”. Ai là tác giả của nhận định trên?

a)     Trường Chinh   

Câu 25. “Luận cương của Lênin theo Người về quê Việt

 Đất nước còn xa nhưng hạnh phúc đã gần rồi”

 Ai là tác giả của những câu thơ trên? 

c)     Chế Lan Viên  

Câu 26. Bác Hồ thành lập Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp năm nào?
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a) Năm 1917 

Câu 27. Bác Hồ tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản Việt

Nam đầu tiên năm nào?

b)     Năm 1920  

Câu 28. Thời kỳ hình thành tư tưởng cơ bản về cách mạng Việt Nam được tính từ:

a)     Năm 1921 đến năm 1930  

Câu 29. Từ năm 1924 – 1927 Bác Hồ hoạt động ở đâu?

c)     Ở Trung Quốc  

Câu 30. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Bác Hồ được viết năm nào?

a)     Năm 1925  

Câu 31. “Cương lĩnh đầu tiên của Đảng” do Bác Hồ khởi thảo vào năm nào?

b)     Năm 1930  

Câu 32. Các tác phẩm Nguyễn Ái Quốc viết từ năm 1920 – 1930 có mấy nội dung?

c)     7 nội dung  

Câu 33. Thử thách mà Hồ Chí Minh phải vượt qua trong giai đoạn 1930 – 1945 là thử thách

gì?

c)     Quan điểm „tả“khuynh của Quốc tế Cộng sản thời kỳ đó  

Câu 34: Sự phát triển của tình hình sau: “vụ án chính cương sách lược vắn tắt” đã chứng tỏ

ai đúng, ai sai lầm?

c)     Hồ Chí Minh đúng.  

Câu 35.: Năm nào Đảng ta trở lại với tư tưởng của Hồ Chí Minh trong chính cương sách lược

vắn tắt?

b)     Năm 1936  

Câu 36. Mốc thời gian nào ghi dấu Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc sau ba mươi năm hoạt

động ở nước ngoài?

b)     Ngày 28 – 1 – 1941.  

Câu 37. Hội nghị lần thứ mấy của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương

đánh dấu thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh?

c)     Hội nghị lấn thứ Tám  
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CHƯƠNG HAI

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ

CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Câu 38. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền

sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

c)     Tuyên ngôn độc lập  

Câu 39. Giá trị của bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam mới được đánh giá là:

b)     Có giá trị lịch sử to lớn.  

Câu 40. Đường lối kháng chiến mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra là gì?

a) Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc

b) Kháng chiến toàn dân, toàn diện.

c) Kháng chiến trường kỳ và tự lực cánh sinh

d)     Cả ba vấn đề trên.     

Câu 41. Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

d)     Đấu tranh giải phóng dân tộc, thành lập nhà nước dân tộc độc lập, trong đó nhân dân là chủ  

thể tối cao của quyền lực nhà nước. 

Câu 42. Theo Nguyễn Ái Quốc, cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới muốn giành

được thắng lợi phải đi theo:

d)     Con đường cách mạng vô sản.      

Câu 43. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới muốn giành được thắng lợi phải do:

d)     Phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo  

Câu 44 Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của:

d)     Của toàn dân trên cơ sở liên minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và trí thức  

Câu 45. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi, cần phải:

a)      Được tiến hành một cách chủ động và sáng tạo  .

Câu 46. Biện pháp hàng đầu để giành thắng lợi trong cách mạng giải phóng dân tộc phải:
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d)     Sử dụng bạo lực cách mạng, kết hợp bạo lực chính trị của quần chúng với bạo lực vũ trang  

Câu 47. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải

phóng con người là:

a) Đảng cộng sản

b) Các lực lượng cách mạng thế giới

c) Khối đại đoàn kết dân tộc mà nòng cốt là liên minh công nông, trí thức.

d)     Tất cả các lực lượng trên.  

Câu 48. Theo Hồ Chí Minh, ai là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự

cách mạng trong các nước thuộc địa?

 b)     Lênin  

Câu 49. “Cách mạng là phá cái cũ đổi ra cái mới, cái xấu đổi ra cái tốt”. Câu trên được trích

từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

c)     Đường Cách mệnh  

Câu 50. “Công - nông là gốc cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ... là bầu bạn

cách mệch của công – nông”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?

d)     Đường cách mệnh.  

Câu 51. Câu “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới một

xã hội cộng sản” trích từ văn kiện nào?

b)     Chánh cương, sách lược vắn tắt.  

Câu 52. “Trong lúc này, quyền lợi của dân tộc là cao hơn hết thảy”. Kết luận trên là nội dung

của hội nghị nào của ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông dương do Nguyễn Ái

Quốc chủ trì?

c) Hội nghị trung ương 8 (11-1941)

Câu 53. “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định vận mệnh của dân tộc đã đến. Toàn quốc

đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Lời kêu gọi trên được trích từ tác

phẩm nào?

b)  Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ Tịch. 
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Câu 54. Bác Hồ căn dặn bộ đội “Ngày xưa, các vua Hùng đã có công dựng nước. Ngày nay,

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Đó là lời Bác dặn dò đơn vị nào trước khi về tiếp

quản thủ đô?

b)      Đại đoàn quân tiên phong  

Câu 55. “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” được Bác Hồ khẳng định thời gian nào?

c)      Năm 1966  

Câu 56. Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:

d)      Cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính  

quốc

Câu 57. Hồ Chí Minh đã dùng hình ảnh nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản?

c)     Con đỉa 2 vòi  

Câu 58. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là:

d)      Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội  

Câu 59. Hồ Chí Minh là “Người khởi xướng cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc

địa trong thế kỷ XX”. Ai đánh giá sự nghiệp của Hồ Chí Minh như trên?

b) ỦY ban bảo vệ hòa bình thế giới

Câu 61. Chủ nghĩa dân tộc mà Hồ Chí Minh coi là động lực lớn của đất nước là chủ nghĩa dân

tộc gì?

c) Chủ nghĩa dân tộc chân chính   

Câu 62.: Hồ Chí Minh đứng trên quan điểm nào để giải quyết vấn đề dân tộc?

d)      Quan điểm giai cấp công nhân  

Câu 63. “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp

bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. Câu trên được Bác phát biểu năm

nào?

d)      Năm 1960  

Câu 64. “Nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng

chẳng có nghĩa lý gì”. Luận điểm trên được trích dẫn từ đâu?

b)      Hồ Chí Minh toàn tập. t4  

Câu 65. Xác định đúng quan điểm của Hồ Chí Minh
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c)      Giải phóng dân tộc là tiền đề giải phóng giai cấp  

Câu 66. “Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, sự tồn

vong của quốc gia dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải

phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia

dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, của giai cấp đến vạn năm

cũng không đòi lại được”. Bác nói câu này năm nào?

d)      Năm 1941  

Câu 67. “Những tư tưởng dân tộc chân chính trong phong trào công nhân bao giờ cũng là

những tư tưởng quốc tế chân chính”. Ai nói câu trên

a)  C. Mác

Câu 68. Theo Hồ Chí Minh, mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa phương Đông là gì?

d)      Mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân  

Câu 69. Đối tượng của cách mạng thuộc địa là:

d)      Chủ nghĩa thực dân và bọn tay sai phản động  

Câu 70 Vấn đề cơ bản của cách mạng thuộc địa là:

d)      Độc lập dân tộc  
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CHƯƠNG BA

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 

Câu 71. Đặc trưng Hồ Chí Minh khi Người tiếp cận chủ nghĩa xã hội là gì?

a)  Từ khát vọng giải phóng dân tộc

b)  Từ phương diện đạo đức

c)  Từ văn hóa

d)      Cả 3 vấn đề trên  

Câu 72. “Chủ nghĩa xã hội là lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng…làm của chung. Ai làm nhiều

thì ăn nhiều, ai làm ít thì ăn ít, ai không làm thì không ăn, tất nhiên là trừ những người già cả,

đau yếu và trẻ con”. Định nghĩa này nhấn mạnh lĩnh vực nào?

c)      Kinh tế  

Câu 73. Quan niệm khái quát của chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội là gì?

a)  Là chế độ chính trị do nhân dân lao động làm chủ

b)  Là chế độ xã hội có nền kinh tế phát triển gắn với sự phát triển của khoa học kỹ thuật

c)  Là chế độ không còn áp bức bóc lột, văn hóa, đạo đức phát triển cao

d)      Cả 3 vấn đề trên  

Câu 74. Trong quan niệm của chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội có mấy mục tiêu cơ

bản?

b)      Ba mục tiêu  

Câu 75. Động lực quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội là gi?

d)      Con người lao động  

Câu 76. Trong quan niệm của Bác Hồ, chủ nghĩa xã hội là chế độ chính trị mà trong đó:

d)      Nhân dân lao động là người làm chủ  

Câu 77. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế được tạo

lập trên cơ sở đặc trưng nhất, đó là:

c)      Nền công-nông nghiệp hiện đại  
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Câu 78. Theo quan điểm Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ, thành phần kinh tế được ưu tiên

phát triển là:

d)      Kinh tế quốc doanh  

Câu 79. Quan niệm của chủ tịch Hồ Chí Minh về cách làm chủ nghĩa xã hội:

a)      Đem của dân, sức dân, tài dân làm lợi cho   dân 

Câu 80. Theo Hồ Chí Minh, đâu là mâu thuẫn chủ yếu nhất trong thời kỳ quá độ ở nước ta?

c)      Mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển cao của đất nước với thực trạng nghèo nàn, lạc hậu      

Câu 81. Theo Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

b)      Làm theo năng lực hưởng theo lao động  

Câu 82. Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật nhất về chính trị trong chủ nghĩa xã hội là gì?

b)      quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân  

Câu 83. Trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh chủ trương đối xử với giai cấp tư sản

 Dân tộc như thế nào?

d)      Cải tạo họ thành người lao động mới  
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